
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 97, Thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CANIS VIỆT NAM

0109301848

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết:
- Sản xuất sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu nào, kể cả 
vải len;
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn;
- Sản xuất khẩu trang y tế (Điều 12, 13 Nghị định 
36/2016/NĐ-CP)

1392

2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

3250

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
Loại trừ hoạt động đấu giá.
(Điều 28 luật Thương mại 2005)

8299

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Loại trừ hoạt động đấu giá

4610

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán

6619

6. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Trừ hoạt động tư vấn tài chính, kế toán và pháp luật

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
CANIS VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CANIS VIET NAM TRADE 
INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CANIS TRADE JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966.928.469
Email: canistrade@gmail.com               

        
Bngtrade.com.vn

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả
(Loại trừ buôn bán động vật hoang dã)

4632

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và 
các loại dùng để làm giống.
(Loại trừ bán buôn các mặt hàng nhà nước cấm)

4620(Chính)

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình công ích khác 4229

17. Phá dỡ 4311

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

22. Dịch vụ ăn uống khác 5629

23. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

24. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ VĂN LINH Thôn Mai Châu, 
Xã Đại Mạch, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 35,000

013600851

2 NGUYỄN 
VĂN HUY

Số nhà 8C/71, 
Nguyễn Lương 
Bằng, Phường 
Phạm Ngũ Lão, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

B8355523
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3 NGUYỄN SỸ 
NHẬT

Số 387 Nguyễn 
Hữu Cầu, Phường 
Ngọc Châu, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

142027237

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142027237
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 387 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 387 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN SỸ NHẬT Nam

10/03/1981 Kinh Việt Nam

08/10/2007 Công an Tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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